
UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM Phụ lục số 01

DANH MỤC TÀI SẢN LÀ NHÀ, ĐẤT
(Kèm theo Công văn số         /UBND-KT ngày       /8/2025 của UBND xã Đặng Thùy Trâm)

STT Tên tài sản/địa chỉ Số
lượng

Diện tích (m2)

Giá trị quyền
sử dụng đất

(đồng)

Nguyên giá theo sổ
kế toán (đồng)

(tài sản gắn liền với
đất)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán

(đồng)
(tài sản gắn liền

với đất)

Ghi chú
Đất Diện tích xây

dựng
Diện tích

sàn sử dụng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

I Văn phòng Đảng ủy xã Đặng
Thùy Trâm

1 Trụ sở làm việc UBND xã Ba Khâm
(cũ) 2.048,40 547,84 754,84 39.654.000 0 0

Tài sản được
bàn giao từ

xã Ba Khâm

a Đất -Trụ sở làm việc 1 2.048,40 39.654.000
b Nhà 547,84 754,84

- Nhà cấp IV - Nhà làm việc khối
đoàn thể xã Ba Khâm 1 204,84 204,84 163.872.000

- Nhà cấp III - Trụ sở ủy ban nhân 1 207,00 414,00 1.200.000.000 624.000.000

- Nhà cấp IV - Nhà làm việc khối
đoàn thể xã Ba Khâm 1 136,00 136,00 370.000.000 147.889.000

II Văn phòng HĐND & UBND xã
Đặng Thùy Trâm

1 Trụ sở làm việc UBND xã Ba Trang
(cũ) 5.359,52 400,70 695,00 247.275.000 0 0

Tài sản được
bàn giao từ
xã Ba Trang

a
Đất - Trụ sở làm việc UBND xã, Xã
Ba Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

2 5.359,52 247.275.000

b Nhà 400,70 695,00

- Nhà cấp III - Trụ sở làm việc UBND
xã 1 400,70 695,00 6.053.740.000 4.842.992.000

2
Công trình sự nghiệp - Trường
PTDTBT TH&THCS Ba Trang -Tổ
Kon Riêng

- Đất 1 312,40 16.070.000

3 Công trình sự nghiệp - Trường Mầm
non Ba Trang -Tổ Gò Già

- Đất 1 472,50 150.000.000
- Nhà 1 75,20 75,20 500.000.000 166.500.000

4 Công trình sự nghiệp - Trường Mầm
non Ba Trang -Tổ Kon Riêng

- Đất 1 617,00 160.000.000
- Nhà 1 75,20 75,20 500.000.000 166.500.000

5 Công trình sự nghiệp - Trường Mầm
non Ba Trang -Tổ Tà Lụi

- Đất 1 890,00 160.000.000
- Nhà 1 75,20 75,20 500.000.000 166.500.000

6 Công trình sự nghiệp - Đất điểm
trường thôn Đồng Răm 1 (cũ)

Tài sản được
bàn giao từ

xã Ba Khâm

- Đất 1 1.000,00 70.000.000
- Nhà 1 82,00 82,00 418.827.000 0

7 Công trình sự nghiệp - Đất điểm
trường thôn Đồng Răm 2 (cũ)

- Đất 1 2.740,50 191.835.000
- Nhà 1 74,00 74,00 522.624.000 174.033.792

8
Công trình sự nghiệp - Đất điểm
trường thôn Nước Giáp (Trường
MN Ba Khâm

- Đất 1 420,00 21.000.000
- Nhà 1 77,00 77,00 522.624.000 174.033.792

9
Công trình sự nghiệp - Đất điểm
trường thôn Nước Giáp (Trường
TH&THCS Ba Khâm)

- Đất 1 498,30 24.915.000
- Nhà 1 60,00 60,00 25.000.000 0

III Trung tâm phục vụ hành chính
công xã Đặng Thùy Trâm

1 Nhà cấp IV - Nhà số 2 1 113,00 113,00 85.000.000 0 Tài sản được
bàn giao từ
xã Ba Trang
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IV Trung tâm cung ứng dịch vụ công
xã Đặng Thùy Trâm

1 Nhà văn hóa xã

Tài sản được
bàn giao từ
xã Ba Trang

- Nhà 1 400 400 2.900.000.000 1.932.850.000
2 Nhà văn hóa thôn Kon Dóc
- Đất 1 500 25.000.000
- Nhà 1 136 800.000.000
3 Nhà văn hóa thôn Kon Riêng
- Đất 1 1.654 82.700.000
- Nhà 1 112 280.000.000
4 Nhà văn hóa thôn Nước Đang
- Đất 1 8.297 414.850.000
- Nhà 1 105 280.000.000
5 Nhà văn hóa thôn Bùi Hui
- Đất 1 219 10.950.000
- Nhà 1 150 280.000.000
6 Nhà văn hóa thôn Cây Muối
- Đất 1 273 13.650.000
- Nhà 1 136 800.000.000
7 Nhà văn hóa thôn Vẩy ỐC

Tài sản được
bàn giao từ

xã Ba Khâm

- Đất 1 191 17.172.000
- Nhà 1 95 400.000.000 106.520.000

8 Nhà văn hóa tổ Hố Sâu thuộc thôn
Đồng Răm

- Đất 1 130 20.673.000
- Nhà 1 130 500.000.000 166.500.000
9 Nhà văn hóa thôn Nước Giáp
- Đất 1 157 14.157.000
- Nhà 1 95 400.000.000 133.200.000

10 Nhà văn hóa tổ Đồng Răm 1 thuộc
thôn Vẩy Ốc

- Đất 1 179 16.092.000
- Nhà 1 130 500.000.000 166.200.000
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UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM Phụ lục số 02

DANH MỤC TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ
(Kèm theo Công văn số         /UBND-KT ngày       /8/2025 của UBND xã Đặng Thùy Trâm)

STT Tên tài sản/BSKS Số lượng
Nguyên giá
theo sổ kế

toán (đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán

(đồng)
Ghi chú

1 2 3 7 8 9
XÃ ĐẶNG THÙY

TRÂM

I Văn phòng Đảng ủy xã
Đặng Thùy Trâm

1
Xe ô tô  6-8 chỗ ngồi -
TOYOTA-FORTUNER-
76A0-00025

1 1.113.200.000 147.944.000

Tài sản được
bàn giao từ
cấp huyện
(VPHU)
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UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM Phụ lục số 03

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC
(Kèm theo Công văn số         /UBND-KT ngày       /8/2025 của UBND xã Đặng Thùy Trâm)

STT Tên tài sản Số lượng
Nguyên giá

theo sổ kế toán
(đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán

(đồng)
Ghi chú

1 2 3 7 8 9
XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

I Văn phòng Đảng ủy xã Đặng
Thùy Trâm

1 Máy vi tính 1 15.000.000 0

Tài sản được
bàn giao từ cấp
huyện (Phòng

DT&TG)

2 Máy vi tính để bàn 1 14.700.000 2.940.000
Tài sản được
bàn giao từ xã

Ba Trang

II Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt
Nam xã Đặng Thùy Trâm

1 Bộ bàn ghế họp 1 25.000.000 5.000.000
Tài sản được
bàn giao từ xã

Ba Khâm

III Văn phòng HĐND và UBND
xã Đặng Thùy Trâm

1 Máy vi tính xách tay HĐND 11 1 14.950.000 5.980.000
Tài sản được

bàn giao từ cấp
huyện (VP

HĐND&UBND
)

1 Máy vi tính xách tay HĐND 20 1 14.950.000 5.980.000

2 Máy tính mã tài sản
01_6928_000011 1 13.992.000

Tài sản được
bàn giao từ cấp
huyện (Phòng

NN&MT)

3 Máy vi tính để bàn 1 14.700.000 2.940.000 Tài sản được
bàn giao từ xã

Ba Trang4 Tivi 1 20.000.000 4.000.000
5 Máy nổ 1 17.000.000 0

6 Máy vi tính LNV1 1 15.000.000 3.000.000 Tài sản được
bàn giao từ xã

Ba Khâm7 Máy vi tính LNV2 1 15.000.000 3.000.000

IV Phòng Kinh tế xã Đặng Thùy
Trâm

1 Máy vi tính LNV3 1 15.000.000 3.000.000
Tài sản được
bàn giao từ xã

Ba Khâm
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V Trung tâm phục vụ hành chính
công xã Đặng Thùy Trâm

1 Máy vi tính để bàn FPT Elead 1 14.700.000 2.940.000
Tài sản được
bàn giao từ xã

Ba Trang

2 Máy vi tính để bàn FPT Elead 1 14.700.000 2.940.000

3 Máy vi tính để bàn FPT Elead 1 14.700.000 2.940.000

4 Máy vi tính để bàn ACER 1 18.450.000 11.070.000

VI Trung tâm cung ứng dịch vụ
công xã Đặng Thùy Trâm

1 Tivi Samsung 1 20.000.000 4.000.000 Tài sản được
bàn giao từ xã

Ba Khâm2 Tivi 1 20.000.000 4.000.000
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